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 I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “ LỄ HỘI”

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Phát triển chương trình
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm 
tổ chức
	Mục tiêu nội dung cốt lõi
	Nhánh 1
Lễ hội Trạng Trình 
	Nhánh 2
Lễ hội pháo đất
	Nhánh
 3
Tết 
cổ truyền

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	A. Phát triển vận động 

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	




1






	Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo nhịp của bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đùng nhịp.
	
	Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
	Bài 6: (Hô hấp:Thổi nơ)
 Tay: Cac ngón tay đan ngh, co duỗi tay ra trước , lên cao/ Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân quay người sang bên/ Chân: Bước chân sang bên khuỵu gối / Bật: Bật tiến về trước )
	https://youtu.be/i3-w813Jw6E
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	1
	TDS
	TDS
	TDS

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	* Vận động: Tung ném bắt

	2
	Biết tung, ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	
	Tung, Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	HĐH: Ném xa bằng một tay
	https://youtu.be/KdMUAfT1crk
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	
	

	3
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay


	
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	HĐH: Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	https://youtu.be/DAk7jok969c
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐH
	

	4
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước 
	
	Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	HĐH: Chuyền bắt bóng qua đầu
	https://youtu.be/ANpRiA5KCcc
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	HĐH: Chuyền bắt bóng qua  chân
	https://youtu.be/ANpRiA5KCcc
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐH

	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	5
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	HĐG:Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	6
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	HĐG: :Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản( bún riêu cua, Trứng rán, sinh tố các loại quả….)
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	7
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	VS-AN :Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	
	Lớp
	Lớp
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	8
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	VS-AN: Rèn cho trẻ thói quen ăn uống tốt/không tốt
	
	Lớp
	Lớp
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	9
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món bánh trôi nước dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh suy dinh dưỡng cấp độ 1                          
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món bánh trôi nước dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh suy dinh dưỡng cấp độ 1                          
	https://youtu.be/7mq7DcYiSk8
	Lớp
	Lớp
	1
	VS-AN
	
	

	
	
	x
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món cơm cuộn dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh tay chân miệng                                                          - Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu khi trẻ đau bụng
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món cơm cuộn dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh tay chân miệng                                                          - Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu khi trẻ đau bụng
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	VS-AN
	

	
	
	x
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món làm salat rau củ dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh thủy đậu                                                                     - Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ngộ độc thực phẩm
	- Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách chế biến món làm salat rau củ dành cho trẻ                                                      - Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh thủy đậu                                                                     - Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu ngộ độc thực phẩm
	https://youtu.be/s0Teh2bKCe4
	
	
	2
	
	
	VS-AN

	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	10
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	HĐC: Trẻ biết tự thay quần áo ướt, bẩn và để vào nơi quy định
	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐC
	
	

	11
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	
	Ý thức vệ sinh cá nhân
	ĐTT: Trò chuyện về việc giữ gìn thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người.


	https://youtu.be/Fk9DCnqQ4UQ

	Lớp
	Lớp
	1
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

	12
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	ĐTT: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường, nơi công cộng
	
	Lớp
	Lớp
	1
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học

	1. Một số hiện tượng tự nhiên

	* Thời tiết, mùa

	13
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	HĐNT: Quan sát thời tiết
TC: Trời nắng trời mưa. Trồng nụ trồng hoa, ….
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	2. Động vật- thực vật

	14
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa
	
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại  cây.
	HĐNT: Tìm hiểu một số loại cây, hoa trên sân trường
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	3. Công nghệ

	15
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	x
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	HĐC: Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC
	
	

	16
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	x
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	HĐC: Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	HĐC

	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	17
	Nhận biết được chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	
	Nhận biết chữ số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	HĐH: Nhận ra chữ số 10 đếm đến 10.
	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	HĐC: Ôn chữ số 10 đếm đến 10.
	
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐC
	
	

	18
	Có khả năng so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	
	So sánh số lượng của hai  nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	HĐH:So sánh thêm bớt trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	HĐC: Ôn So sánh thêm bớt trong phạm vi 10 
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐC
	

	19
	Biết gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả. Biết tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	
	Gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 10, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 10 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
	HĐH: Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	https://youtu.be/OXsFaIM_iek
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	HĐC: Ôn Tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐC

	20
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	HĐC: Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam
	
	
	
	
	
	HĐC
	

	2. Sắp xếp theo quy tắc

	21
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (ABC, AAB, ABA) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc ABC
	HĐH:sắp xếp theo quy tắc ABC
	https://youtu.be/0tS-7H0HhD4
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐH

	C. Khám phá xã hội

	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp, mầm non và cộng đồng

	22
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	
	Một số địa điểm công cộng gần gũi 
	HĐNT: Một số địa điểm công cộng gần gũi 
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	23
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục, món ăn truyền thống phù hợp với lễ hội, biết cách chơi trò chơi truyền thống của lễ hội.
	x
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục, món ăn truyền thống phù hợp với lễ hội,  biết cách chơi trò chơi truyền thống của lễ hội.
	HĐNT: Quan sát trang phục, món ăn đặc trưng của lễ hội Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, pháo đất, ngày Tết quê em….
TC: Bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột, kéo co, nhảy bao bố, bắt vịt, nhảy lò cò, ô ăn quan, cướp cờ, …..
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	2. Nhận biết một số lễ hội và danh lam thắng cảnh

	24
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	x
	Tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa địa phương
	HĐH:Tìm hiểu lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. lễ hội pháo đất, Ngày tết quê em, Lễ hội mùa xuân...
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	
	
	
	Tên và hoạt động nổi bật của ngày tết nguyên đán
	HĐH: Trò chuyện về ngày tết nguyên đán
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	HĐH

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	A. Nghe, hiểu lời nói

	25
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐC: Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	26
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	ĐC,HĐH: Tết đang vào nhà", ," Mùa xuân", "Trạng Trình quê em"

	https://youtu.be/jVky-d98RZM  
	Lớp
	Lớp
	
	HĐH
	
	HĐH

	27
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"

	
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	HĐNT:Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	C. Làm quen với việc đọc viết

	28

	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	
	Nhận dạng các chữ cái H- K trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: h-k

	https://youtu.be/IRdikwmDPFU
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	HĐC: Trò chơi chữ cái: h-k
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐC
	

	
	
	
	Nhận dạng các chữ cái M- L- N trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: m-l-n

	https://youtu.be/GBgFxyj0VcE
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	HĐC: Trò chơi chữ cái: m-l-n
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐC

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	A. Phát triển tình cảm

	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	29
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương 
	x
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương 
	HĐH: Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngày tết quê em
	Kho học liệu của Sở GD&ĐT
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	
	HĐH

	30
	Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích
	
	Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	HĐG: Cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực
	
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	31
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	HĐNT: Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	32
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	HĐG: Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	Kho học liệu của Sở GD&ĐT 
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	2. Thể hiện sự tự tin tự lực

	33
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	
	Trộn salat
	HĐG: Hướng dẫn trẻ làm salat
	Kho học liệu của Sở GD&ĐT
	Lớp
	Lớp
	1
	
	
	HĐG

	
	
	
	Làm bánh chưng, bánh trôi
	HĐG: Hướng dẫn trẻ làm bánh chưng, bánh trôi
	Kho học liệu của Sở GD&ĐT
	Lớp
	Lớp
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	Làm phở cuốn
	HĐG: Bé trải nghiệm làm phở cuốn
	
	Lớp
	Lớp
	1
	
	HĐG
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	34
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	ĐTT: Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi  trong  chủ đề,   hàng ngày  
	
	Lớp
	Lớp
	1
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	35
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	ĐTT: Nghe và hưởng ứng cảm  xúc theo bài hát bản nhạc trong các chủ đề 
 
	
	Lớp
	Lớp
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	36
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)

	HĐH: Tết đến  rồi, em thêm một tuổi, mùa xuân của bé....
	https://youtu.be/sKgxSwZTEIo
	
	phòng chức năng
	1
	
	
	HĐH

	37
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu , múa
	HĐC: - Vận động vỗ theo tiết tấu chậm: Tết đến  rồi
	
	
	Lớp
	
	
	
	HĐC

	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	38
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	HĐH: Nặn pháo đất
	
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐH
	

	39
	Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	
	Nói lên ý tưởng tạo hình của mình
	HĐC :Chơi với đất, trang trí cây đào, làm mâm ngũ quả….

	
	Lớp
	Lớp
	
	
	HĐC
	HĐC

	40
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	
	Biết đặt tên cho sản phẩm của mình
	ĐTT:Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình ở mọi lúc mọi nơi 
	
	Tổ
	Lớp
	
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	41
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	
	Làm đồ chơi
	HĐH, HĐG: Làm bánh trôi. Trang trí câu đối.
	Kho học liệu của Sở GD&ĐT
	Lớp
	Lớp
	1
	HĐH
	
	HĐH

	
	
	
	
	 HĐH: Làm vườn hoa ngày tết

	
	Lớp
	Lớp
	
	
	
	HĐH

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	30
	30
	38

	
	
	
	Lĩnh vực thể chất
	9
	8
	10

	
	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	8
	8
	10

	
	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	4
	5

	
	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	5
	4
	5

	
	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	4
	5
	8

	
	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	5
	5
	5

	
	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1

	
	
	
	Hoạt động góc
	5
	5
	5

	
	
	
	Hoạt động ngoài trời
	6
	6
	6

	
	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	4
	4
	4

	
	
	
	Hoạt động chiều
	7
	7
	7

	
	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0

	
	
	
	Lễ hội
	1
	1
	1

	
	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	10

	
	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	2

	
	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	2
	3

	
	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2

	
	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	1

	
	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
	1
	27/12- 31/12/2021
	Cô A
	

	Lễ hội pháo đất
	1
	03/1- 7/1/2022
	Cô B
	

	Ngày tết quê em
	2
	10/1- 21/1/2022
	Cô A + Cô B
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ”
	Nhánh “Lễ hội pháo đất”
	Nhánh “Ngày tết quê em”

	Giáo viên
	- Soạn bài lên kế hoạch phù hợp chủ đề nhánh ‘Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm’. 
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh về Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu ở tiết học và các góc chơi phù hợp với chủ đề.
	- Soạn bài lên kế hoạch phù hợp chủ đề nhánh “Lễ hội pháo đất”.
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh Lễ hội pháo đất
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu ở tiết học và các góc chơi phù hợp với chủ đề.

	- Soạn bài lên kế hoạch phù hợp chủ đề nhánh “Ngày tết quê em”.
- Tạo môi trường hoạt động theo chủ đề.
- Sưu tầm tranh ảnh “Ngày tết quê em”
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu ở tiết học và các góc chơi phù hợp với chủ đề.

	Nhà trường
	 -Trang bị cho giáo viên đồ dùng, học liệu theo chủ đề Nhánh “Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ”
- Duyệt kế hoạch của giáo viên.
- Cung cấp một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng dao có nội dung về chủ đề lễ hội. 

	-Trang bị cho giáo viên đồ dùng, học liệu theo chủ đề Nhánh “Lễ hội pháo đất”.
- Trang bị tranh lô tô về chủ đề 
- Bổ sung các bài tập của chủ đề
- Duyệt kế hoạch của giáo viên.

	- -Trang bị cho giáo viên đồ dùng, học liệu theo chủ đề Nhánh “Ngày tết quê em”.
- Duyệt kế hoạch của giáo viên.
- Cung cấp một số bài thơ, bài hát, câu chuyện, đồng dao có nội dung về chủ đề lễ hội.

	Phụ huynh
	- Ủng hộ tranh ảnh có nội dung theo chủ đề nhánh ‘Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm’. 
- Sưu tầm giúp cô hoạ báo, đốc lịch cũ, NVL, các loại vỏ hộp để làm đồ chơi.
- Kết hợp cùng giáo viên ở lớp giúp trẻ ôn luyện những chữ cái đã học, ôn luyện đếm phạm vi 10 
- Cùng cô tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ khi khám phá chủ đề.

	- Ủng hộ tranh ảnh có nội dung theo chủ đề nhánh “Lễ hội pháo đất”
- Sưu tầm giúp cô hoạ báo, đốc lịch cũ, NVL, các loại vỏ hộp để làm đồ chơi.
- Kết hợp cùng giáo viên ở lớp giúp trẻ ôn luyện những chữ cái đã học, ôn luyện so sánh, thêm bớt trong phạm vi 10 
- Cùng cô tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ khi khám phá chủ đề.
	- Ủng hộ tranh ảnh có nội dung theo chủ đề nhánh “Ngày tết quê em”
- Sưu tầm giúp cô hoạ báo, đốc lịch cũ, NVL, các loại vỏ hộp để làm đồ chơi.
- Kết hợp cùng giáo viên ở lớp giúp trẻ ôn luyện những chữ cái đã học, ôn luyện tách gộp trong phạm vi 10 
- Cùng cô tạo tâm thế phấn khởi cho trẻ khi khám phá chủ đề.

	
Trẻ
	- Tạo ra các sản phẩm ở các góc chơi có nội dung liên quan đến chủ đề nhánh ‘Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm’. 
- Trang trí lớp, dọn vệ sinh lớp cùng với cô.
- Trẻ cùng cô giáo tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh ‘Lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm’.

	- Tạo ra các sản phẩm ở các góc chơi  có nội dung liên quan đến chủ đề nhánh “Lễ hội pháo đất”.
- Trang trí lớp, dọn vệ sinh lớp cùng với cô.
- Trẻ cùng cô giáo tạo môi trường hoạt động theo chủ đề nhánh “Lễ hội pháo đất” .

	-Tạo ra các sản phẩm ở các góc chơi  có nội dung liên quan đến chủ đề nhánh “Ngày tết quê em”.
- Trang trí lớp, dọn vệ sinh lớp cùng với cô.
- Trẻ cùng cô giáo tạo môi trường hoạt động theo chủ đề“Ngày tết quê em”.




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: “LỄ HỘI”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân.
 - Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về ngày sinh nhật, sở thích ăn mặc.
 - Trò chuyện với trẻ về chủ đề “Lễ hội”, cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, câu chuyện về lễ hội.
 - Trẻ chơi tự do dưới sự bao quát của cô. 
 - Giáo dục trẻ cách chơi, giữ gìn và cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

	

	2
	Thể dục sáng
	* CB: Chỗ tập rông rãi, an toàn, gậy thể dục
* TH
1. Khởi động
 Đi theo nhịp trống về đội hình 4 hàng dọc
2. Trọng động
Hô hấp: Thổi nơ
Tay: Các ngón tay đan nhau, co duỗi tay ra trước , lên cao.
Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân quay người sang bên.
Chân: Bước chân sang bên khuỵu gối.
Bật: Bật tiến về trước 
- Tập đồng diễn: “ Vũ điệu rửa tay, bé tập thể dục”, .
3. Hồi tĩnh: 
- Đọc bài thơ: “Tết đang vào nhà, em thêm một tuổi, ngày tết quê em, bài hát hội làng quê em ...
- Đi nhẹ nhàng vòng quanh sân.

	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Thứ 2
 27/12/2021
PTTC
Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	Thứ 3
28/12/2021
PTTCKNXH
Lễ hội Trạng Trình quê em
	Thứ 4 
29/12/2021
PTNT
Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10.
	Thứ 5
30/12/2021
PTNN
Làm quen chữ cái “l, n, m”
	Thứ 6
31/12/2021
PTTM
Làm bánh trôi nước (Mẫu) 

	

	
	
	Nhánh 2
	Thứ2
3/1/2022
PTTC
Ném xa bằng một tay

	Thứ 3
4/1/2022
PTNT
Tìm hiểu lễ hội pháo đất
	Thứ 4
5/1/2022
PTNN
Làm quen chữ cái “h,k”
	Thứ 5
6/1/2022
PTNT
So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10
	Thứ 6
7/1/2022
PTTM
Nặn pháo đất (ĐT)
	

	
	
	Nhánh 3
Tuần 1
	Thứ 2
10/1/2022
PTTC
 Chuyền bắt bóng qua đầu
	Thứ3
11/1/2022
PTTCKNXH
Ngày tết quê em
	Thứ 4
12/1/2022
PTNT
Chia10 đối tượng thành 2 phần 
	Thứ 5
13/1/2022
PTNN
Dạy trẻ đọc thơ “Tết đang vào nhà”
	Thứ 6
14/1/2022
PTTM
Dạy hát: bài Sắp đến tết rồi
	

	
	
	Tuần 2
	Thứ 2
10/1/2022
PTTC
 Chuyền bắt bóng qua chân
	Thứ 3
11/1/2022
PTNT
- Trò chuyện về ngày tết nguyên đán
	Thứ 4
12/1/2022
PTNT
Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng (abc)

	Thứ 5
13/1/2022
PTNN
Kể chuyện: “Sự tích hoa đào”
	Thứ 6
18/3/2022
STEAM
Làm vườn cây thẳng đứng tự tưới

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do.
	- Quan sát: Trang phục lễ hội
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do.
	- Quan sát:vườn cây ăn quả của trường
- TCVĐ: nhảy bao bố
- Chơi tự do.
	- Quan sát: vườn rau cải
- TCVĐ: thả đỉa ba ba
- Chơi tự do.
	- Quan sát: cây hoa bằng lăng
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 2
	- Quan sát: cây hoa đồng tiền
-TCVĐ: Ô ăn quan
- Chơi tự do.
	- Quan sát: trang phục của các pháo thủ
 -TCVĐ: Nhảy dây
- Chơi tự do.

	- Quan sát: đất làm pháo
-TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do.
	- Quan sát: đồ dùng, dụng cụ làm pháo
- TCVĐ: cướp cờ
- Chơi tự do.
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Nhảy bao bố
- Chơi tự do.
	

	
	
	Nhánh 3
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do.
	- Quan sát: cây quất
- TCVĐ: Nhảy lò cò
-Chơi tự do.
	- Quan sát: cây mai
-TCVĐ: kéo co
 -Chơi tự do.
	- Quan sát: cây đào
-TCVĐ: thả đỉa
-Chơi tự do.
	- Quan sát: cây hoa trạng nguyên
-TCVĐ: quăng vòng
-Chơi tự do.
	

	
	
	
	- Quan sát: cây ổi
-TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do.
	- Quan sát: cây bưởi
-TCVĐ: quăng vòng
- Chơi tự do.

	- Quan sát: cây hoa cúc
-TCVĐ: lá rụng
- Chơi tự do.
	- Quan sát: cây hoa hồng
-TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do.
	- Quan sát: cây hoa thược dược
-TCVĐ: bắn tiêu 
- Chơi tự do.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Tiếp tục dạy trẻ cách chào hỏi, mời khách khi ăn cơm, giao tiếp với bạn trong giờ ăn.
- Rèn kĩ năng ăn cơm không nói chuyện, không làm vãi xuống sàn, ăn xong biết cất ghế gọn gàng.
- Cho trẻ nghe bài hát ru: “ Tổ ấm gia đình, cháu yêu bà, bàn tay mẹ, ru con”.
- Tổ chức cho trẻ ngủ đúng giờ.

	


	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	- Trò chuyện về lễ hội Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
- TC: kéo co

	- Rèn cho trẻ một số thao tác cơ bản trên máy tính.
- TC: Bé nhanh tay hơn 

	- Ôn chữ cái h, k
- TC: Tìm hình đoán chữ
	- Hướng dẫn trẻ tự thay quần áo ướt và cất quần áo đúng nơi quy định.
- TC: Ô ăn quan
	- Ôn đếm đến 10, nhận biết số 10
- TC: Mèo đuổi chuột

	

	
	
	Nhánh 2
	- Chơi với đất
- TC: nhảy lò cò
	- Dạy trẻ bài hát “ Lễ hội quê em”
- TC: Cá ngựa

	- Ôn chữ cái l,n,m
- TC: Nặn chữ
	- Cho trẻ tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam
- TC: kéo co
	- Ôn So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10
- TC : Vòng quay kỳ diệu

	

	
	
	Nhánh 3
	- Trò chuyện về ngày tết
- TC: đập niêu đất

	- Dạy trẻ hát bài “ Em thêm một tuổi”
- TC: Trồng nụ trồng hoa

	- Ôn bài thơ: Tết đang vào nhà”
 - TC: cướp cờ
	- Dạy trẻ vận động
Theo TTC bài “ Tết đến rồi”
- TC: Nhảy bao bố 
	- Ôn tách gộp trong phạm vi 10
- TC: Bàn cờ không gian
	

	
	
	




	- Kể chuyện “ Sự tích hoa mai”
- TC: Hoa tìm lá

	- Hướng dẫn trẻ bày mâm ngũ quả ngày tết
- TC: Tìm quả cho cây
	- Trang trí cây đào
 - TC: Nhảy dây
	- Ôn sắp xếp theo quy tắc abc
- TC trên phần mềm máy tính.
	- Tổng kết chủ đề lễ hội
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các  trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối
 vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Món ăn truyền thống
	+ KT: -  Trẻ biết tên gọi một số món ăn, một số loại quả.
- Biết làm một số món ăn 
( bánh chưng, bánh bao, muối vừng…).
- Trẻ biết bày trí các món ăn.
- Trẻ biết bày trí một số loại quả.
+ KN: - Trẻ có kĩ năng làm các món ăn, bày các loại quả.
- Phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, kĩ năng hoạt động nhóm, kĩ năng phối hợp, kĩ năng trưng bày sản phẩm.
+ TĐ:- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống.
- Biết đoàn kết trong khi chơi.
- Biết cất lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.



	- Làm chả nem
- Gói bánh chưng
- Bày giò chả
- Làm bánh bao
- Nặn bánh trôi
- Làm muối vừng…
- Bày bưởi
- Bày các loại quả

	- Thịt,  trứng, miến, mọc nhĩ, giấy gói, súp, găng tay, thìa, đũa.
- Gạo, đỗ, thịt, đường, lá dong , khuôn, dây buộc, khăn lau tay.
- Giò, chả, đĩa, khăn, giấy bịt, găng tay.
- Bột mì, đỗ, đường, nước màu, muối, đĩa, khăn lau tay.
- Vừng, súp, cối, hộp, thìa, khăn lau tay.
- Quả bưởi, đĩa, găng tay, giấy bọc…
- Các loại quả, đĩa, gang tay, giấy bọc, khăn lau tay.
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	- Biết đóng vai bác sĩ khám chữa bệnh cho mọi  người.
- Trẻ có kĩ năng chơi và biết hợp tác với các bạn cùng chơi.
- Biết giao lưu với các nhóm chơi khác.



	- Chơi bác sĩ khám bệnh
	- Bộ đồ dùng dụng cụ bác sỹ, thuốc, bút, giấy,...

	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	+ KT:-Làm quen 1 số thao tác bày hàng, đưa hàng, nhận tiền bằng 2 tay, niềm nở chào khách…
+ KN: - Trẻ phản ánh công việc hàng ngày của bác bán hàng, trẻ có kỹ năng bán hàng, biết phân vai nhận vai nhập đúng vai, thể hiện đúng vai chơi của mình.
+ TĐ:- Giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, đoàn kết thân ái với bạn.

	- Chơi cửa hàng lưu niệm.
- Làm trang phục lễ hội để bán: Quần, áo, mũ… bằng các nguyên vật liệu (lá cây, vải vụn, dây len, rơm…).



	- Các loại quả, các loại hoa, bánh chưng, bánh tét, bánh ít,  mứt, kẹo, đồ chơi nhóm gia đình, cửa hàng ăn uống.
- Lá dừa, lá mít, lá xoài, lá chuối… Giấy nhăn, giấy bóng, giấy màu,  vải vụn. lá khô, keo, kéo, chun, bông gai.
- Gíá treo.
- Ghim bấm.


	x
	x
	x

	2
	Góc học tập
	Toán học, khám phá khoa học
	+ KT:- TrÎ biÕt ch¬i c¸c bµn cê ch÷ sè, h×nh d¹ng, kÝch th­íc, kh«ng gian.
- Trẻ biết nối trang phục, đồ dùng phù hợp với lễ hội.
- Phân loại đồ dùng, trang phục của lễ hội.
+ KN: - Rèn cho trẻ kỹ năng chơi các bàn cờ, kỹ năng đếm, so sánh, tách gộp….
+ TĐ:- Giáo dục trẻ biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định,  đoàn kết thân ái với bạn.
	- Xếp theo quy tắc abc 
- Chơi tạo nhóm, chia phần trong phạm vi 10…
- Chơi cờ xếp theo lô gíc, về đích, phân loại, ghép tranh.
- Phân loại  đồ dùng, trang phục của lễ hội
- Nối một số trang phục, đồ dùng phù hợp với  lễ hội.


	- Đồ dùng bổ sung: máy tính, Các bàn cờ, lô tô về lễ hội, con xúc sắc……
- Mẫu gỏi ý của cô: xếp mẫu theo quy tắc, tạo nhóm đến 10, nối, phân loại trang phục, đồ dùng phù hợp với lễ hội.

	x
	x
	x

	
	
	Chữ cái
	+ KT:- ¤n nhËn biÕt ch÷ c¸i trong tõ, ch¬i víi c¸c ch÷ c¸i h-k, l-n-m 
+ KN: - Rèn cho trẻ  kĩ năng phát âm và đọc đúng chữ cái, chơi các trò chơi về chữ cái, 
+ TĐ:- Giáo dục trẻ biết giao lưu với các nhóm chơi khác.
	- TC: Tìm hình đoán chữ, bù chữ còn thiếu, nặn chữ, TËp ghÐp ch÷, ghÐp tõ tªn cña trÎ. 

	- Tranh mẫu: Cô gạch chân chữ cái  h-k; l-n-m  mẫu, mẫu gợi ý để chơi các bàn cờ.
	x
	x
	x

	
	
	Sách
	+ KT: - TrÎ biÕt c¸ch ngåi, c¸ch gië s¸ch, ®äc s¸ch, biÕt kÓ chuyÖn ®äc th¬ s¸ng t¹o theo rèi, tranh
+ KN: - Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng kÓ chuyÖn diÔn cảm, sáng tạo cña trÎ
+ TĐ:- Giáo dục trẻ biết yêu quý sách, giữ gìn sách,  biết chia sẻ với bạn cùng chơi trong góc.
	- C« d¹y trÎ c¸ch gië s¸ch, t­ thÕ ngåi
- Kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo về chủ đề “Lễ hội”.
- Đọc thơ chữ to bài: Tết đang vào nhà.
- Kể chuyện rối, đồ dùng sáng tạo….
	- CB nguyên liệu, Sách truyện, rối dẹt, tranh truyện về chủ đề lễ hội.

	x
	x
	x

	3
	Góc
Nghệ thuật
	
	+ KT: - Trẻ biết sử dụng các hình ảnh và nguyên liệu sẵn có để tạo ra bức tranh lễ hội phong phú đa dạng. 
- Biết sắp xếp trình tự nội dung bức tranh.
- Biết sắp xếp bố cục bức tranh.
- Biết đặt tên cho bức tranh của mình.
+ KN: - Trẻ  có kĩ năng tạo hình: Cắt,  xé dán, ghép, xâu  xếp, tô trang trí.
- Trẻ có kĩ năng phối hợp màu sắc các nguyên vật liệu khác nhau. 
- Rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phối hợp, chú ý quan sát ghi nhớ có chủ đích, có sáng tạo.
+ TĐ:
- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm, biết đoàn kết nhường nhịn trong khi chơi.
	- Xé dán tranh đông hồ.
- Trang trí câu đối.
- Vẽ tranh ngày tết, tranh lễ hội, viết chữ thư pháp...
- Làm tranh lễ hội 
( đua thuyền, chọi gà)
- Ghép tranh đông hồ bằng mắt chiếu.
-  Ghép tranh lễ hội ( đấu vât, ném còn……)
- Tô tượng.
- Làm tranh cát.




	- Hình ảnh ở bìa lịch cũ, keo, khăn lau tay, kéo, giấy màu, sáp màu, tranh ảnh tô màu sẵn.
- Chữ thư pháp, câu đối, keo, kéo, khăn lau tay, bút dạ đen, băng dính hai mặt, sáp màu., ghim bấm. 
- Mẹt, khung tranh, keo, kéo, khăn lau tay, giấy màu.
- Mắt chiếu sơn sẵn.
- Tranh ảnh, mẹt , màu nước.
- Tượng, màu nước, khăn lau, chổi lông.
- Tranh cát, keo, cát màu, khăn lau tay.
	x
	x
	x

	4
	Góc xây dựng
	
	+ KT: -Trẻ biết sử dụng các đồ dùng, đồ chơi để xây dựng, sắp xếp thành mô hình hoàn chỉnh.
+ KN: - Trẻ có kĩ năng xây, lắp ghép, sắp xếp,…
+ TĐ:-Trẻ tích cực, đoàn kết chơi.


	- Xây  đền trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Lắp ghép nhà, người, cây xanh, cây hoa, cột đèn.
- Xây nhà làm pháo đất.
- Xây chợ hoa ngày tết.
	- Hàng rào, bồn hoa, các chậu hoa mai, hoa đào, cây xanh,  đèn, nhà, thảm cỏ, thùng rác, ghế, người, xe...Gạch, các loại vỏ hộp, bộ lắp ghép to - nhỏ, ống nút to nhỏ, các loại vỏ hộp…
- Các loại cây xanh, cây hoa rời cho trẻ ghép thành cây hoàn chỉnh.




	x
	x
	x

	5 
	Góc vận động
	
	+ KT:
- Trẻ biết tên các trò chơi, biết cách chơi các trò chơi lễ hội.
- Trẻ biết luật chơi.
+ KN:
- Rèn cho trẻ kĩ năng ném trúng đích, bấm, vỗ , nhào, gieo.
- Phát triển cơ tay vai, và sự khéo léo cho trẻ.
- Phát triển thể chất kĩ năng giao tiếp.
+ TĐ:
- Biết đoàn kết, chờ đến lần lượt.
- Biết cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
 
	- TC vận động tinh: dán hoa đào hoa mai, cài cởi cúc áo, làm quả cầu bằng lá chuối, bện tóc cho búp bê…..
- VĐ thô: chơi với vòng, bóng, gậy, mo cau, nhảy dây…
- Phi tiêu.
- Pháo đất.
- Kéo mo cau.
- Bolling.
- Ném vòng cổ chai.




	- Sáp màu, hồ dán, khăn lau, đất nặn, bảng, các loại hộp to nhỏ khác nhau.
- Đồ dùng nguyên vật liệu phế thải : Xốp hoa quả, len, lá dừa, lá chuối,…
- Vòng, bóng, gậy, mo cau, dây thừng, dây nhảy, …..
- Đích, tiêu, vé
- Đất.
- Bolling, bàn.
- Vòng, chai, đích ném.


	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “LỄ HỘI PHÁO ĐẤT”
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022
Người thực hiện: Cô A
Thứ hai, ngày 03 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Ném xa bằng một tay
Thuộc lĩnh vực: PTTC
1. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức
- Trẻ biết đứng chân trước chân sau, một tay cầm túi cát cùng phí với chân sau ném xa về phía trước.
- Trẻ nhớ tên vận động, tên trò chơi, biết chơi trò chơi.
* Kĩ năng
- Trẻ ném xa bằng một tay đúng kĩ thuật: Đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau, đưa từ trước xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném.
- Rèn sức mạnh của bàn tay và định hướng trong không gian.
- Phát triển ở trẻ tố chất nhanh, mạnh, khỏe.Trẻ biết cách chơi trò chơi đúng cách.
* Thái độ
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động. 
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: “ Ngày hội quê em”
- Sân tập sạch, an toàn với trẻ.
- Xắc xô, vạch chuẩn, túi cát, rổ nhựa, dây.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành
* HĐ1. Khởi động:Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu chân, về 4 hàng ngang .
* HĐ2. Trọng động;
a. BTPTC:
- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao ( 2l x 8 nhịp )
- Bụng: Hai tay lên cao, cúi gập người ( 2l x 8 nhịp)
- Chân: Hai tay đưa ra phía trước khụy gối ( 2l x 8 nhịp )
- Bật: Bật chụm tách chân ( 2l x 8 nhịp )
- Động tác nhấn mạnh: Động tác tay.
b.VĐCB: Ném xa bằng một tay
	Cô tập mẫu
- Lần 1: Cô làm mẫu không phân tích.
- Lần 2: Cô làm mẫu kết hợp với phân tích động tác: TTCB: Cô đứng trước vạch xuất phát chân trái đưa về phía trước, chân phải để phía sau, tay phải cầm túi cát. Khi có hiệu lệnh “ném”, cô đưa túi cát từ trước, xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát đi xa về phía trước ở điểm tay đưa cao nhất. Ném xong, cô nhặt túi cát bỏ vào rổ và đi về cuối hàng.
        - Cô cho 2 trẻ lên tập, cả lớp nhận xét.
- Trẻ thực hiện:
       + Lần 1: Lần lượt từng trẻ ở 2 tổ lên tập đến hết. (cô sửa sai cho trẻ).
       + Lần 2: Thi đua 2 tổ: Phân loại đồ dùng, trang phục của lễ hội pháo đất (Đội nào phân loại được nhiều và đúng thì đội đó giành chiến thắng).
         Trong quá trình trẻ tập, cô chú ý sửa sai cho trẻ.
        - Đàm thoại: các con vừa tập vận động gì? (gọi 3-4 trẻ trả lời).
* Trò chơi: “ kéo co ”
        - Cô giới thiệu tên trò chơi: “  kéo co” 
+ Cách chơi: Trọng tài đứng ở giữa vạch xuất phát, cầm cờ và hô to 1...2...3 bắt đầu thì hai đội chơi bắt đầu kéo. Hai đội dùng hết sức kéo dây về phía đội mình. Đội nào kéo được điểm mốc đánh dấu trên dây về phía mình thì đó là đội chiến thắng. 
+  Luật chơi: Đội chơi nào kéo dây trước khi có hiệu lệnh của trọng tài là phạm luật và phải kéo lại từ đầu, nếu vi phạm hai lần sẽ tính là thua luôn trận đó. Đội nào có người chơi ngã hoặc tuột tay ra khỏi dây cũng bị tính là thua cuộc.
        - Cho trẻ chơi 2-3 lần
        HĐ3. Hồi tĩnh:
        - Trẻ đi lại nhẹ nhàng.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- 100% Trẻ khỏe mạnh và an toàn trong các hoạt động. 
- Trẻ ăn hết xuất ăn, ăn ngon miệng.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. Trẻ vui vẻ khi đến lớp.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 87% Trẻ có kỹ năng ném xa bằng một tay. Có kỹ năng chơi các trò chơi hoạt động góc.
- 100% Trẻ chú ý vào hoạt động quan sát ngoài trời.
- Một vài trẻ kỹ năng ném xa bằng 1 tay còn hạn chế: Phú, Quang, Như…

Thứ ba, ngày 04 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Tìm hiểu lễ hội pháo đất
Thuộc lĩnh vực: PTNT

1. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết tên gọi 1 số loại đất, biết được pháo đất chỉ nặn được từ đất sét.
- Trẻ biết được ý nghĩa của truyền thống lễ hội pháo đất.
- Trẻ biết được quy trình nặn pháo đất gồm 4 bước ( Làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt, nặn mành pháo).
* Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng ghi nhớ và quan sát cho trẻ
- Rèn phát triển ngôn ngữ: nói đủ câu, khả năng diễn đạt ngôn ngữ cho trẻ.
- Phát triển tư duy và trí tưởng tượng cho trẻ.
* Thái độ : 
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học.
- Giáo dục trẻ yêu quê hương đất nước, ghi nhớ và bảo tồn gìn giữ nét đẹp văn hóa lễ hội pháo đất. 
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát: “ Hội làng quê ta”, trống.	
- 9 khay đất: 3 khay đất thịt, 3 khay đất nặn, 3 khay đất sét, bạt.
- 12 bức tranh về quy trình làm pháo đất (Làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt, nặn mành pháo).
* Đồ dùng của trẻ
- Trang phục lễ hội 
- Mỗi trẻ 1 bảng con, đất sét.
3. Tiến hành:
* HĐ1. Ổn định tổ chức
- Chào mừng các bé đến với hội thi pháo đất lớp 5T2  trường MN .................
- Đến với hội thi pháo đất gồm 3 đội chơi.
+ Đội số 1.
+ Đội số 2.
+ Đội số 3.
* HĐ2. Cùng nhau khám phá
- Cô đưa đất ra hỏi trẻ.
- Đàm thoại:
+ Cô chuẩn bị được gì đây?
+ Cô có những loại đất gì?
+ Con làm gì với các loại đất này?
- Chia trẻ làm 3 nhóm trải nghiệm với đất.
+ Con đang làm gì?
+ Đất nào nặn được? 
+ Con nặn cái gì?
+ Đất nào không nặn được? 
+ Vì sao đất thịt không nặn được?
- Cô khái quát: Đất thịt không nặn được, còn đất nặn và đất sét nặn được.
- Cô cho trẻ xem tranh về quy trình làm pháo đất.
+ Con thấy bức tranh vẽ gì?
+ Mọi người trong bức tranh đang làm gì?
* Cho trẻ xếp quy trình làm pháo đất lên bảng theo ý hiểu của trẻ.
* Trẻ chọn đất sét nặn pháo đất.
- Trong thời gian 1 bản nhạc các con phải nặn thành quả pháo đất thật xinh xắn. Khi bản nhạc kết thúc, có hiệu lệnh pháo nổ chúng mình cùng úp pháo xuống sao cho pháo nổ thật to.
* HĐ3: Ai thông minh nhất
+ Các con làm pháo đất bằng đất nào?
+ Chúng mình làm pháo đất như thế nào?
+ Con kể quy trình làm pháo đất?
- Cho trẻ kiểm tra lại cách xếp quy trình làm pháo đất đúng hay sai. Trẻ sắp xếp lại quy trình làm pháo đất cho đúng.
- Cô khái quát: Muốn làm được pháo đất trước tiên phải làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt sau đó nặn mành pháo. 
* HĐ4. Thi tài đồng đội
- Chia trẻ làm 3 đội, mỗi đội nặn 1 quả pháo đất to.
- Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào nặn được quả pháo đất to, đẹp và nổ dòn thì đội đó giành chiến thắng.
* Kết thúc: Cô tuyên dương trẻ và kết thúc tiết học.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 99% Trẻ khỏe mạnh và an toàn trong các hoạt động.
- Cháu Hân ăn chậm, ăn yếu hơn ngày hôm trước.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. 
- Trẻ hào hứng vui vẻ khi đến lớp. 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 88% Trẻ biết tên gọi 1 số loại đất, biết được pháo đất chỉ nặn được từ đất sét. Biết được ý nghĩa của truyền thống lễ hội pháo đất. Trẻ biết được quy trình nặn pháo đất. Biết chơi trò chơi trong hoạt động ngoài trời.
-  Trẻ có kỹ năng ghi nhớ và quan sát, phát triển ngôn ngữ: nói đủ câu, khả năng diễn đạt ngôn ngữ.
- Một số trẻ chưa chú ý khi hoạt động quan sát ngoài trời: Trung, bình, Ngọc…

Thứ tư, ngày 05 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Làm quen chữ cái “h-k”
Thuộc lĩnh vực: PTNN
1. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các âm của chữ cái h, k. Nhận ra chữ h, k trong tiếng và từ trọn vẹn.
- Trẻ biết phân biệt sự giống nhau và khác nhau của 2 chữ h, k qua đặc điểm cấu tạo của các nét chữ.
* Kỹ năng :
- Trẻ có kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ có kỹ năng phát âm rõ ràng, phát âm đúng chữ h, k
- Trẻ có ngôn ngữ mạch lạc, nói đủ câu và mở rộng vốn từ 
* Thái độ : 
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Trẻ vui chơi đoàn kết
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Thẻ chữ h, k
- Hoa quả có gắn chữ cái đã học.  Bảng từ, nam châm
- Nhạc bài hát “Vườn cây của ba”; “walkinh walkinh”
* Đồ dùng của trẻ:
- Rổ các thẻ chữ h, k đủ cho trẻ. Thẻ chữ rời để ghép chữ h, k
3.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Chơi trò chơi: Vui cùng chữ cái
Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa vận động theo nhạc, khi có hiệu lệnh phải tìm nhanh cho mình 1 bông hoa, hay quả và đọc to chữ cái có trong đó.
+ Lần 2 cô xuất hiện thêm chữ h
+Vì sao con biết đó là chữ h?
* Hoạt động 2: Làm quen chữ h, k.
- Tặng rổ quà về chỗ ngồi
* Cho trẻ làm quen chữ h
- Cô đố chúng mình biết cô có chữ cái gì đây?
- Bạn nào đã biết chữ h?
- Cô giơ thẻ chữ h và phát âm 3 lần “h”
- Cô cho trẻ phát âm h
- Cô giới thiệu cách phát âm chữ h (Khi phát âm chữ h miệng mở rộng ra và đẩy nhẹ hơi ra ngoài)
- Cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức
- Cho trẻ tìm chữ h trong rổ.
- Cho trẻ phát âm. Từng tổ, cá nhân trẻ phát âm
- 2 trẻ quay vào nhau phát âm
- Ai có nhận xét gì về chữ h? Chữ h có mấy nét? Là những nét nào?
- Cho trẻ phát âm chữ h
- Cho trẻ làm quen nhanh chữ h in hoa và chữ h viết thường
- Chữ h được viết theo nhiều kiểu chữ khác nhau nhưng đều được đọc là h
- Cô cho trẻ đọc chữ h
* Làm quen chữ cái k
- Xuất hiện chữ k trong hộp cho trẻ đoán
- Cô giới thiệu chữ cái k.
- Cô phát âm chữ k.
- Cô hướng dẫn trẻ cách phát âm (Khi phát âm chữ k miệng mở rộng ra và đẩy mạnh hơi ra ngoài)
- Cô cho cả lớp phát âm, tổ, cá nhân trẻ phát âm.
- Cho trẻ tìm chữ k trong rổ
- Cho trẻ phát âm dưới nhiều hình thức
- Ai có nhận xét gì về chữ k? Chữ k có mấy nét? Là những nét nào? 
- Cô giới thiệu cấu tạo của chữ k. 
- Cho trẻ phát âm chữ k  
+ Cô giới thiệu chữ k viết thường, in hoa, in thường.
- Cho trẻ phát âm chữ k
* Hoạt động 3: Cho trẻ so sánh chữ h, k.
- Cho trẻ so sánh chữ h, k
- Cô gọi trẻ lên so sánh sự khác và giống nhau của hai chữ cái h - k.
- Khác nhau: Chữ h có 2 nét, chữ k có 3 nét, chữ h có một nét móc xuôi bên phải, còn chữ k có 2 nét xiên bên phải.
- Giống nhau: Đều có một nét sổ thẳng bên trái.
- Chúng mình vừa làm quen với chữ cái gì?
- Cho trẻ phát âm chữ h - k.
* Hoạt động 4: Trò chơi chữ cái
*Trò chơi 1: Tìm chữ cái theo hiệu lệnh
- Cách chơi: Khi cô phát âm chữ cái nào thì con phải nhanh tay tìm chữ cái đó giơ lên và phát âm chữ cái đó, và khi cô mô tả đặc điểm của chữ chúng mình tìm.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
*Trò chơi 2: “Xếp chữ hình người”
- Chia lớp thành 2 tổ xếp hình chữ theo yêu cầu của cô
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
- Cô nhận xét - tuyên dương trẻ.
*Trò chơi 3: “Ghép chữ”
- Luật chơi, cách chơi: trẻ dùng những nét chữ rời để ghép chữ cái h, k. Tổ nào ghép đúng nhiều chữ cái h, k sẽ dành phần thắng.
+ Thời gian chơi là một bản nhạc. 
- Cô nhận xét - tuyên dương trẻ.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trẻ khỏe mạnh và an toàn trong các hoạt động.
- Cháu Nghĩa trưa ngủ bị ho.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. 
- Trẻ vui chơi đoàn kết
- Cháu Chi sáng nay đi học với vẻ mặt buồn, không hào hứng .
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 87% Trẻ nhận biết và phát âm đúng các âm của chữ cái h, k. Nhận ra chữ h, k trong tiếng và từ trọn vẹn.
- Trẻ có kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định,  phát âm rõ ràng, phát âm đúng chữ h, k.
- 100% Trẻ biết nhập vai chơi trong các góc và đoàn kết trong nhóm chơi.
- Một vài trẻ phát âm chưa chuẩn: Quang, Phú, Như, Bình…

Thứ năm, ngày 06 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Nặn pháo đất (M)
Thuộc lĩnh vực: PTTM

I. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ dùng các kỹ năng đã học ( Làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt, nặn mành pháo) để nặn thành pháo đất.
- Trẻ biết được pháo đất chỉ nặn được từ đất sét.
* Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ.
- Rèn kỹ năng làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt, nặn mành pháo.
* Thái độ : 
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động.
- Giáo dục trẻ yêu quý giữ gìn truyền thống của địa phương.
II. Chuẩn bị:
1. Địa điểm: Ngoài lớp học.
2. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: “ Hội làng quê ta”, trống.	
- 3 khay đất sét, bạt.
- Mẫu nặn của cô 2 mẫu: pháo to, pháo nhỏ, 
3. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 bảng con, đất sét.
III. Tiến hành:
1. HĐ1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng múa hát bài “ Hội làng quê ta”
- Cho trẻ xem vi deo về lễ hội pháo đất của quê hương
- ĐT: + Các con vừa xem video nói về lễ hội gì?
+ Mọi người trong lễ hội đang làm gì?
- Cô giới thiệu về lễ hội pháo đất và giáo dục trẻ.
2. HĐ2. Cùng nhau quan sát mẫu nặn:
- Cô đưa quả pháo đất nặn mẫu ra hỏi trẻ.
- Đàm thoại:
+ Cô nặn được gì đây? Cô nặn pháo bằng loại đất gì?
+ Con có nhận xét gì về quả pháo đất này?
+ Pháo đất gồm mấy phần? Là những phần nào?
- Cô khái quát: Pháo đất được làm từ đất sét, pháo đất gồm 2 phần cánh pháo và mành pháo. Khi tung pháo lên hoặc đập úp pháo xuống đất thường phát ra tiếng nổ.
- Cô làm mẫu:
- Cô vừa nặn vừa phân tích cách nặn. Muốn làm được pháo đất trước tiên phải làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt làm cánh pháo, sau đó bấu "mép" để tạo ra chỗ mỏng nhất ở cánh pháo để làm mành pháo, khi tung pháo cánh pháo sẽ mở và phát ra tiếng nổ. 
- Cô cho trẻ xem 1 số mẫu nặn pháo đất khác. (Trẻ nhận xét).
- Hỏi ý tưởng của trẻ: Hôm nay con sẽ nặn gì? Con nặn pháo đất như thế nào? 
3. HĐ3: Trẻ thực hiện.
- Cho trẻ lấy đồ dùng thực hiện nặn pháo đất.
- Cô đặt mẫu ở các hướng khác nhau cho trẻ xem
- Cô hướng dẫn cho những bạn chưa làm được, gợi ý sáng tạo cho những trẻ thực hiện tốt.
4. HĐ4: Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm.
- Hôm nay các con nặn được gì?
- Trẻ tự nhận xét bài của bạn, của mình.
- Cô nhận xét chung.
- Cho trẻ thi tung pháo xem pháo ai nổ to hơn.
* Kết thúc: Cô tuyên dương trẻ và kết thúc tiết học.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% trẻ có sức khỏe tốt, an toàn trong mọi hoạt động 
- Trẻ ăn hết xuất ăn, ăn ngon miệng.
- Cháu Nghĩa khỏi ho, ngủ ngon giấc.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào các hoạt động. 
- 100% Trẻ vui vẻ khi đến lớp.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 95% Trẻ biết nặn pháo đất, biết chơi trò chơi kéo co.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Phát triển khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ, kỹ năng làm mềm đất, xoay tròn viên đất, ấn bẹt, nặn mành pháo.
- Trong hoạt động ngoài trời cháu Linh chưa hứng thú khi tham gia trò chơi.
Thứ sáu, ngày 07 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: So sánh, thêm bớt, tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10
Thuộc lĩnh vực: PTNT

1. Mục đích - yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10.
- Trẻ biết xếp đồ dùng theo thứ tự từ trái sang phải sao cho cách đều nhau.
* Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng so sánh thêm bớt trong phạm vi 10.
- Rèn kỹ năng xếp đồ dùng theo thứ tự từ trái sang phải sao cho cách đều nhau.
- Phát triển khả năng tư duy, chú ý ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
* Thái độ : 
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
- Giáo dục trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Máy vi tính: Bài giảng, Tranh vườn hoa mùa xuân, thẻ chữ số từ 7 đến 10.
* Đồ dùng của trẻ.
        - Mỗi trẻ 1 hộp quà, 10 cái áo,10 cái quần, chữ số 8,9,10, 20 bông hoa sen, 20 bình hoa , 40 cái chậu, 40 bông hoa hồng bằng bìa, 3 bộ chữ số 7,8,9,10. 
3.Tiến hành:
1. HĐ1: Bé đi siêu thị
- Chơi dung dăng dung dẻ đến siêu thị
- Trong siêu thị bán những đồ chơi gì?
- Cô khẳng định và thưởng cho trẻ 10 tiếng vỗ tay.
- Mua cho mình một nhóm đồ chơi có số lượng ít hơn hoặc bằng 10 và lấy thẻ số tương ứng về chỗ.
- Kiểm tra kết quả đồ dùng trẻ mua được (Cho trẻ đếm và đặt số tương ứng)
2. HĐ2. So sánh thêm bớt trong phạm vi 10.
- Cho trẻ đi lấy rổ đồ chơi về chỗ ngồi.
- Trong rổ các con có gì?
- Xếp hết số áo ra và đếm?
- Xếp 9 cái quần dưới 10 cái áo.
- Đếm số quần và số áo và đặt số tương ứng cho mỗi nhóm.
- Số quần và số áo như thế nào với nhau? Vì sao?
- Số áo nhiều hơn là mấy? Số quần ít hơn là mấy?
- Muốn số quần và số áo bằng nhau ta phải làm gì?
- Cho trẻ thêm 1 cái quần và đếm số quần, số áo.
- Số quần và số áo như thế nào? Bằng nhau và bằng mấy?
- Trẻ đếm: Cả lớp, tổ, cá nhân.
+ Bớt 2 cái quần. Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn?
- Muốn số quần bằng số áo phải làm gì?
- Số quần và áo như thế nào với nhau? 
+ Bớt 3 cái quần? Số áo và số quần như thế nào với nhau?
- Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn?
- Muốn số quần bằng số áo phải làm gì? 
+ Tương tự bớt  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái.
- Cho trẻ cất đồ chơi.
* Liên hệ: Tìm đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp có số lượng ít hơn hoặc bằng 10.
- Cô kiểm tra cho trẻ thêm hoặc bớt để có số lượng bằng 10, chon thẻ số tương ứng.
3. H§3: Ôn luyện, củng cố
* Trò chơi: Bé thi tài.
- Trẻ nghe nhạc xếp hàng.
- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội có số lượng trẻ bằng nhau, mỗi đội có 4 nhóm bông hoa, bình hoa, chậu có số lượng không bằng nhau và trẻ có nhiệm vụ thêm hoặc bớt số hoa hoặc số bình, chậu làm sao cho hai nhóm hoa và bình, chậu có số lượng bằng nhau sau đó chọn số tương ứng từng nhóm.Trong cùng thời gian đội nào làm xong trước và đúng là đội đó thắng cuộc.
- Luật chơi: Mỗi lần lên chơi trẻ phải đi theo đường dích dắc, lên chỉ được thêm hoặc bớt đi 1 cái , nếu làm sai yêu cầu thì lượt chơi đó không được tính.
- Cô kiểm tra kết quả của trẻ.
* Trò chơi: Bé thông minh
-  Vẽ thêm hoa hoặc quả vào mỗi ô sao cho mỗi ô có  đủ 10 quả hoặc 10 hoa, nối nhóm đồ dùng có số lượng là 10 với số 10, tô màu nhóm đồ dùng vừa nối.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- 100% Trẻ khỏe mạnh và an toàn trong các hoạt động. 
- Trẻ ngủ ngon, ngủ đủ giấc.
- Cháu Diệu Anh nay ăn chậm, ăn không ngon miệng.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ vui vẻ khi đến lớp.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động.
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- 85% Trẻ có kỹ năng so sánh thêm bớt trong phạm vi 10. Kỹ năng xếp đồ dùng theo thứ tự từ trái sang phải sao cho cách đều nhau.
- Trẻ biết nhận vai chơi trong góc chơi của mình.
- Trẻ tập trung chú ý vào hoạt động thể dục sáng và hoạt động ngoài trời.       
- Cháu Nghĩa, Nhung, Long, cường còn lúng túng khi so sánh thêm bớt.
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